	 
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
HỒ SƠ HÀNH CHÍNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	                                                          Thanh Hóa, 



  
  
	TT
	Mã hồ sơ
	Tên TTHC
	Tên cá nhân, tổ chức
	Địa chỉ, số điện thoại
	Cơ quan chủ trì giải quyết
	Nhận và Trả kết quả

	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Trả kết quả
	Phương thức nhận kết quả
	Ký nhận

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	000.25.29.H56-200618-1001
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Phạm Văn Lưu
	TK2 Thị trấn, 0984791711
	UBND Xã Nga Thiện
	18/06/2020
	19/06/2020
	 
	Trực tiếp
	

	2
	000.25.29.H56-200618-0006
	Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình
	Nguyễn Văn Đông
	Hậu Lộc Thanh Hóa, 
	UBND xã Nga Thiện
	18/06/2020
	23/06/2020
	 18/06/2020
	Trực tiếp
	

	3
	000.25.29.H56-200618-0005
	Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp
	Trương Văn Đăng
	Nga Yên Nga Sơn, 
	UBND xã Nga Thiện
	18/06/2020
	20/08/2020
	 18/06/2020
	Trực tiếp
	

	4
	000.25.29.H56-200618-0004
	Hỗ trợ chi phí, khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (đối với các đối tượng mà thân nhân được hưởng chính sách hỗ trợ từ nguồn kinh phí giao cho địa phương quản lý)
	Mai Văn Hòa
	Tri Thiện 3, Nga Thiện, Nga Sơn, Thanh Hóa, 0919212386
	UBND xã Nga Thiện
	18/06/2020
	03/07/2020
	 18/06/2020
	Trực tiếp
	

	5
	000.25.29.H56-200618-0003
	Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở
	Nguyễn Văn Hồng
	Nga Trường,Nga Sơn, 
	UBND xã Nga Thiện
	18/06/2020
	02/07/2020
	 18/06/2020
	Trực tiếp
	

	6
	000.25.29.H56-200618-0002
	Thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ và cấp Giấy chứng nhận đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài ủy quyền cho thân nhân ở trong nước kê khai, nhận chế độ
	Nguyễn Văn B
	Tri Thiện 1, 1234567890
	UBND xã Nga Thiện
	18/06/2020
	03/09/2020
	 18/06/2020
	Trực tiếp
	

	7
	000.25.29.H56-200618-0001
	Thủ tục đăng ký khai sinh
	Phạm Văn A
	Xóm 1, 0984791711
	UBND xã Nga Thiện
	18/06/2020
	19/06/2020
	 18/06/2020
	Trực tiếp
	

	8
	000.25.29.H56-200616-0001
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Mai Thị Hạnh
	Thôn Ngũ Kiên, Nga Thiện, 0337418193
	UBND xã Nga Thiện
	16/06/2020
	17/06/2020
	 16/06/2020
	Trực tiếp
	

	9
	000.25.29.H56-200615-0006
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	Mai Thị Kim Duyên
	Thôn Mỹ Thịnh, Nga Thiện, 0337897326
	UBND xã Nga Thiện
	15/06/2020
	16/06/2020
	 15/06/2020
	Trực tiếp
	

	10
	000.25.29.H56-200615-0005
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	Mai Thị Kim Duyên
	Thôn Mỹ Thịnh, Nga Thiện, 0337897326
	UBND xã Nga Thiện
	15/06/2020
	16/06/2020
	 15/06/2020
	Trực tiếp
	

	11
	000.25.29.H56-200615-0004
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Đặng Thị Lành 
	thôn Tri Thiện 3, Nga Thiện, 
	UBND xã Nga Thiện
	15/06/2020
	16/06/2020
	 15/06/2020
	Trực tiếp
	

	12
	000.25.29.H56-200613-1001
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Nguyễn Bảo Trâm
	thôn Tri Thiện 2, xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn , 0395632800
	UBND Xã Nga Thiện
	15/06/2020
	16/06/2020
	 15/06/2020
	Trực tiếp
	

	13
	000.25.29.H56-200615-0003
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Mai Văn Tuấn
	Thôn Tri thiện 1 Nga Thiện, 
	UBND xã Nga Thiện
	15/06/2020
	16/06/2020
	 15/06/2020
	Trực tiếp
	

	14
	000.25.29.H56-200615-0002
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Phạm Thị Nết
	Thôn Tri thiện 1 Nga Thiện, 0981227165
	UBND xã Nga Thiện
	15/06/2020
	16/06/2020
	 15/06/2020
	Trực tiếp
	

	15
	000.25.29.H56-200615-0001
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Mai Thị Lân
	thôn Ngũ kiên, xã Nga thiện, 0387365584
	UBND xã Nga Thiện
	15/06/2020
	16/06/2020
	 15/06/2020
	Trực tiếp
	

	16
	000.25.29.H56-200613-0001
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Nguyễn Bảo trâm
	thôn Tri Thiện 2, Nga Thiện, 
	UBND xã Nga Thiện
	13/06/2020
	15/06/2020
	 13/06/2020
	Trực tiếp
	

	17
	000.25.29.H56-200612-0002
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Nguyễn Thị Tâm
	thôn Tri Thiện 3, 
	UBND xã Nga Thiện
	12/06/2020
	15/06/2020
	 12/06/2020
	Trực tiếp
	

	18
	000.25.29.H56-200612-0001
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	Mai Thị Thái
	Nga Thiện, Nga Sơn, Thanh Hoá, 
	UBND xã Nga Thiện
	12/06/2020
	15/06/2020
	 12/06/2020
	Trực tiếp
	

	19
	000.25.29.H56-200611-1001
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Mai Văn Hòa
	nga thiện, nga sơn, thanh hóa , 0916161078
	UBND Xã Nga Thiện
	12/06/2020
	15/06/2020
	 12/06/2020
	Trực tiếp
	

	20
	000.25.29.H56-200612-1001
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Nguyễn Thị Luyến
	Nga Thiện - Nga Sơn - Thanh Hoá , 0329116909
	UBND Xã Nga Thiện
	12/06/2020
	15/06/2020
	 12/06/2020
	Trực tiếp
	

	21
	000.25.29.H56-200611-0001
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Đặng Thị Hoan
	Thôn Mỹ Thịnh, Nga Thiện, 
	UBND xã Nga Thiện
	11/06/2020
	12/06/2020
	 11/06/2020
	Trực tiếp
	

	22
	000.25.29.H56-200609-0002
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Mai văn Ninh
	Thôn Tri Thiện 2, Nga Thiện, 0967809788
	UBND xã Nga Thiện
	09/06/2020
	10/06/2020
	 11/06/2020
	Trực tiếp
	

	23
	000.25.29.H56-200609-0001
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Nguyễn Văn Cương
	thôn Tri Thiện 3, Nga Thiện, 0966302383
	UBND xã Nga Thiện
	09/06/2020
	10/06/2020
	 09/06/2020
	Trực tiếp
	

	24
	000.25.29.H56-200608-0004
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Mai Văn Thư
	thôn Mỹ Thịnh, Nga Thiện, 
	UBND xã Nga Thiện
	08/06/2020
	09/06/2020
	 08/06/2020
	Trực tiếp
	

	25
	000.25.29.H56-200608-0003
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Nguyễn Văn Tân
	thôn Tri Thiện 1, Nga Thiện, 
	UBND xã Nga Thiện
	08/06/2020
	09/06/2020
	 08/06/2020
	Trực tiếp
	

	26
	000.25.29.H56-200608-0002
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	Lê Thị Hiền
	, 
	UBND xã Nga Thiện
	08/06/2020
	09/06/2020
	 08/06/2020
	Trực tiếp
	

	27
	000.25.29.H56-200608-0001
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Mai Thị Thuý
	Thôn Ngũ Kiên, Nga Thiện, 0979915880
	UBND xã Nga Thiện
	08/06/2020
	09/06/2020
	 08/06/2020
	Trực tiếp
	

	28
	000.25.29.H56-200605-0003
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Nguyễn Hồng Chiến
	Thôn Từ Sơn, Nga Thiện, 02373872551
	UBND xã Nga Thiện
	05/06/2020
	08/06/2020
	 08/06/2020
	Trực tiếp
	

	29
	000.25.29.H56-200605-0002
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	Phạm Thị Mùi
	Thôn Từ Sơn, Nga Thiện, 
	UBND xã Nga Thiện
	05/06/2020
	08/06/2020
	 08/06/2020
	Trực tiếp
	

	30
	000.25.29.H56-200605-0001
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Nguyễn Văn Đức
	Thôn Mỹ Thịnh, Nga Thiện, 0396708569
	UBND xã Nga Thiện
	05/06/2020
	08/06/2020
	 08/06/2020
	Trực tiếp
	

	31
	000.25.29.H56-200604-0006
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	Mai Văn Công
	thôn Mỹ Thịnh, Nga Thiện, 
	UBND xã Nga Thiện
	04/06/2020
	05/06/2020
	 04/06/2020
	Trực tiếp
	

	32
	000.25.29.H56-200604-0005
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Đặng Thị Oanh
	thôn Tri Thiện 3, Nga Thiện, 
	UBND xã Nga Thiện
	04/06/2020
	05/06/2020
	 04/06/2020
	Trực tiếp
	

	33
	000.25.29.H56-200604-0004
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Mai Mộng Dinh
	thôn Tri Thiện 3, 0346640662
	UBND xã Nga Thiện
	04/06/2020
	05/06/2020
	 04/06/2020
	Trực tiếp
	

	34
	000.25.29.H56-200604-0003
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Mai Đức Đăng Khoa
	thôn Tri Thiện 2, Nga Thiện, 
	UBND xã Nga Thiện
	04/06/2020
	05/06/2020
	 04/06/2020
	Trực tiếp
	

	35
	000.25.29.H56-200604-0002
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	Đặng Quang Duy
	thôn Tri Thiện 2, Nga Thiện, 
	UBND xã Nga Thiện
	04/06/2020
	05/06/2020
	 04/06/2020
	Trực tiếp
	

	36
	000.25.29.H56-200604-0001
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Đặng Thị Nền
	Thôn Tri Thiện 2, Nga Thiện, 
	UBND xã Nga Thiện
	04/06/2020
	05/06/2020
	 04/06/2020
	Trực tiếp
	

	37
	000.25.29.H56-200603-1001
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Đặng Thị Hiền
	Thôn Tri Thiện 2, xã Nga Thiện, Nga Sơn, Thanh Hóa , 0972820935
	UBND Xã Nga Thiện
	03/06/2020
	04/06/2020
	 03/06/2020
	Trực tiếp
	

	38
	000.25.29.H56-200603-0004
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Phạm Thị Tới
	Thôn Tri thiện 1 Nga Thiện, 
	UBND xã Nga Thiện
	03/06/2020
	04/06/2020
	 03/06/2020
	Trực tiếp
	

	39
	000.25.29.H56-200603-0003
	Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
	Đặng Thị Anh
	Thôn Tri Thiện 2, Nga Thiện, 0976879609
	UBND xã Nga Thiện
	03/06/2020
	04/06/2020
	 03/06/2020
	Trực tiếp
	

	40
	000.25.29.H56-200603-0002
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	Phạm Thị Trang
	Thôn Mỹ Thịnh, Nga Thiện, 
	UBND xã Nga Thiện
	03/06/2020
	04/06/2020
	 03/06/2020
	Trực tiếp
	

	41
	000.25.29.H56-200603-0001
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Đặng Thị Anh
	Thôn Tri Thiện 2, Nga Thiện, 0976879609
	UBND xã Nga Thiện
	03/06/2020
	04/06/2020
	 03/06/2020
	Trực tiếp
	

	42
	000.25.29.H56-200602-0003
	Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
	Nguyễn Thanh Phong
	Nội 2 Nga Giáp, 
	UBND xã Nga Thiện
	02/06/2020
	09/06/2020
	 03/06/2020
	Trực tiếp
	

	43
	000.25.29.H56-200602-0008
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Mai Xuân Hiệu
	Thôn Từ Sơn, xã Nga Thiện, 
	UBND xã Nga Thiện
	02/06/2020
	03/06/2020
	 03/06/2020
	Trực tiếp
	

	44
	000.25.29.H56-200602-1001
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	nguyen văn lưu
	nga thiện, 0983647575
	UBND Xã Nga Thiện
	02/06/2020
	03/06/2020
	 02/06/2020
	Trực tiếp
	

	45
	000.25.29.H56-200602-0002
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	hoàng thị hoa
	tri thiện 1, 0355357908
	UBND xã Nga Thiện
	02/06/2020
	03/06/2020
	 02/06/2020
	Trực tiếp
	

	46
	000.25.29.H56-200602-0007
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Mai Ngọc Tuyến
	Thôn Tri Thiện 1, xã Nga Thiện, 
	UBND xã Nga Thiện
	02/06/2020
	03/06/2020
	 03/06/2020
	Trực tiếp
	

	47
	000.25.29.H56-200602-0001
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	Mai Hồng Cường
	, 
	UBND xã Nga Thiện
	02/06/2020
	03/06/2020
	 02/06/2020
	Trực tiếp
	

	48
	000.25.29.H56-200602-0006
	Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
	Mai Thị Huyền
	Thôn Ngũ Kiên, xã Nga Thiện, 
	UBND xã Nga Thiện
	02/06/2020
	03/06/2020
	 03/06/2020
	Trực tiếp
	

	49
	000.25.29.H56-200602-0005
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	Mai Văn Lai
	Thôn Mỹ Thịnh, xã Nga Thiện, 
	UBND xã Nga Thiện
	02/06/2020
	03/06/2020
	 03/06/2020
	Trực tiếp
	

	50
	000.25.29.H56-200602-0004
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Thịnh Thị Trang
	Thị Trấn Nga Sơn, 
	UBND xã Nga Thiện
	02/06/2020
	03/06/2020
	 02/06/2020
	Trực tiếp
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